
STT Mã SV
Số tiền 5 

tháng 

(VNĐ)

Lớp Khoa Ghi chú

1 DTS205D140201030  Giàng Thị Gua 894,000 GD Mầm non K55A GD Mầm non

2 DTS205D140201004  Vì Thị Hương 894,000 GD Mầm non K55A GD Mầm non

3 DTS205D140201084  Đàm Thị Phương 894,000 GD Mầm non K55A GD Mầm non

4 DTS205D140201002  Nông Thị Lan Anh 894,000 GD Mầm non K55B GD Mầm non

5 DTS205D140201018  Đàm Thị Ánh 894,000 GD Mầm non K55B GD Mầm non

6 DTS205D140201048  Bàn Thị Thanh Hương 894,000 GD Mầm non K55B GD Mầm non

7 DTS205D140201078  Nông Thị Hồng Ngọc 894,000 GD Mầm non K55B GD Mầm non

8 DTS205D140201085  Lý Thị Thu Phương 894,000 GD Mầm non K55B GD Mầm non

9 DTS205D140201096  Vi Thị Quỳnh 894,000 GD Mầm non K55B GD Mầm non

10 DTS205D140201105  Sái Phương Thảo 894,000 GD Mầm non K55B GD Mầm non

11 DTS205D140201115  Hoàng Thủy Tiên 894,000 GD Mầm non K55B GD Mầm non

12 DTS205D140247001 Mông Thúy Hè 894,000 KHTN K55 SP KHTN

13 DTS205D140217044 Nông Thị Như 894,000 Văn K55 Ngữ văn

14 DTS205D140217017 Nguyễn Lương HươngGiang 894,000 Văn K55 Ngữ văn

15 DTS205D140217029 Ma Thị Bích Liên 894,000 Văn K55 Ngữ văn

16 DTS205D140217067 Nông Thị Vân 894,000 Văn K55 Ngữ văn

17 DTS205D140206006 Lý Thị Hiền 894,000 TDTT K55 TDTT

18 DTS205D140206025 Lương Hà Ngọc Thảo 894,000 TDTT K55 TDTT

19 DTS205D140231042 Nguyễn Duy Khánh 894,000 Tiếng anh K55A BM Ngoại ngữ

20 DTS205D140209056 Quan Thị Liên 894,000 Toán K55A Toán

21 DTS205D140210003 Triệu Thị Thủy 894,000 Tin K55 Toán

22 DTS205D140210004 Nguyễn Bảo Yến 894,000 Tin K55 Toán

23 DTS205D140219018 Nịnh Hồng Nhung 894,000 Địa K55 Địa lý

24 DTS205D140205002 Ly A Chống 894,000 CT K55 GD Chính trị

25 DTS205D140202034 Lò Thị Biên 894,000 TH55A GDTH

26 DTS205D140202081 Triệu Cẩm Linh 894,000 TH55A GDTH

27 DTS205D140202093 Hứa Bích Ngọc 894,000 TH55A GDTH

28 DTS205D140202128 Nguyễn Hoài Thương 894,000 TH55A GDTH

29 DTS205D140202006 Lý Thị Thu Hiền 894,000 TH55B GDTH

30 DTS205D140202057 Nguyễn Thị Hiền 894,000 TH55B GDTH

31 DTS205D140202074 Triệu Thị Lan 894,000 TH55B GDTH

32 DTS205D140202095 Đàm Thị Nha 894,000 TH55B GDTH

33 DTS205D140202027 Nông Thị Ánh Tuyết 894,000 TH55B GDTH

29,502,000 x x x

Ấn định danh sách: 33 Sinh viên

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Quang

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

BẢNG THANH TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN
NĂM 2020

Thái Nguyên, ngày … tháng 12 năm 2020

(Kem theo QĐ số:…………/QĐ-ĐHSP ngày …..tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP )

Họ và tên

TỔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


